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	PHÒNG GD VÀ ĐT......

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 (Đề chỉ có một trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ - HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2023 – 2024

Môn: NGỮ VĂN - LỚP  8

Ngày kiểm tra:    /    /2024

Thời  gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
 (Lưu ý: Học sinh làm bài trên giấy kiểm tra)


ĐỀ BÀI

PHẦN I. ĐỌC HIỂU  (6,0 điểm):



Đọc văn bản cho sau đây và trả lời các câu hỏi: 
Tiếng Thu 

Trần Đức Phổ

Một mình lạc lối giữa trời Tây
Chạnh nhớ quê hương ngấn lệ đầy
Trăng lạnh lẻ loi nơi chốn đó
Mưa sầu sùi sụt mảnh đời đây
Tiếng lòng hoài niệm run trong gió
Món nợ đa tình gửi nẻo mây
Cái vạc về đâu mà bóng chiếc?
Mùa thu xao xác lá thu gầy!
(Nguồn https://thohay.vn/that-ngon-bat-cu-Duong-luat.html
#Tho-That-Ngon-Bat-Cu-Ve-Que-Huong)
Câu 1(1,0 điểm): Em hãy chỉ rõ ít nhất hai đặc điểm về thi luật trong bài thơ trên. 

Câu 2(1,0 điểm): Phân tích nét độc đáo của hình ảnh thơ trong câu“Trăng lạnh lẻ loi nơi chốn đó”.
Câu 3 (1,0 điểm): Nêu thông điệp  của bài thơ.
Câu 4 (1,0 điểm): Bài thơ đã gợi cho em những tình cảm gì đối với quê hương?
Câu 5 (1,0 điểm): Tìm và chỉ rõ một biện pháp tu từ có trong câu thơ sau: 

“Mưa sầu sùi sụt mảnh đời đây” 

Câu 6(1,0 điểm): Chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ vừa tìm được trong câu 5.
PHẦN II. VIẾT  (4,0 điểm) 
Viết một văn bản phân tích một tác phẩm văn học (thơ, truyện )mà em yêu thích nhất.

-HẾT-
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ - HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2023 – 2024

MÔN:Ngữ Văn 8

PHẦN I. ĐỌC HIỂU  (6 điểm):
Câu 1(1,0 điểm): Em hãy chỉ rõ ít nhất hai đặc điểm về thi luật trong bài thơ trên. 
- Bài thơ có tám câu

Mỗi câu có bảy chữ

- Luật :tiếng thứ hai của câu một là tiếng thanh bằng “mình” nên bài thơ làm theo luật bằng.

- Vần : cả bài thơ chỉ hiệp một vần, vần gieo ở cuối câu thơ đầu và cuối các câu chẵn : Tây- đầy- đây- mây- gầy.

- Nhịp: 2/2/3  và nhịp 4/3....

Hs chỉ cần trả lời đúng 2 ý  trong những ý trên: 1 điểm

Hs trả lời đúng 1 ý : 0,5 điểm

Câu 2 (1,0 điểm): Phân tích nét độc đáo của hình ảnh thơ trong câu“Trăng lạnh lẻ loi nơi chốn đó”.
- Tả thực : trăng, từ láy: lẻ loi 

- Hình ảnh thơ gợi nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi cô đơn nơi xứ người của tác giả.

HS hiểu được ý nghĩa của hình ảnh thơ, diễn đạt hợp lý 1 điểm

Hs diễn đạt lủng củng trừ tối đa 0,25 điểm
Câu 3(1,0 điểm): Nêu  thông điệp của bài thơ.

- Khuyên con người luôn  nhớ quê, tình yêu quê dù ở bất kì nơi đâu.

Câu 4 (1,0 điểm): Bài thơ đã gợi cho em những suy nghĩ, tình cảm gì đối với quê hương?
- Em yêu quê hương, luôn nhớ về quê hương khi đi xa.

- Em luôn tự hào và bảo vệ quê hương.

Hs chỉ cần trả lời đúng 1 ý đạt 1 điểm.

Hs trả lời cộc lốc, không có lời dẫn dắt trừ 0,25 điểm.

Câu 5(1,0 điểm): Tìm và chí rõ một biện pháp tu từ có trong câu thơ sau: 

“Mưa sầu sùi sụt mảnh đời đây” 
      - Nhân hóa : mưa sầu

Hs chỉ đúng1 từ biện pháp tu từ đạt tối đa 1 điểm

Hs chỉ nêu tên biện pháp tu từ mà  không chỉ rõ thì trừ 0,5 điểm

Câu 6(1,0 điểm): Chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ vừa tìm được trong câu 5.
- Nhân hóa: nhấn mạnhnỗi buồn, nỗi nhớ quê da diết của tác giả khi xa quê.

Học sinh trả lời có ý đúng nhưng chung chung, mơ hồ cho 0,25 điểm.

Hs  chỉ cần trả lời đúng tác dụng của1 biện pháp tu từ thì  đạt 1,0 điểm.

PHẦN II. VIẾT  ( 4 điểm) 
   *Tiêu chuẩn cho điểm phần viết

1/ Đối với bài làm đúng yêu cầu của đề:

1. Yêu cầu 

*Về hình thức:

- Đảm bảo cấu trúc bài NLVH có đủ mở bài – thân bài – kết bài.

- Xác định đúng vấn đề cần nghị luận, có kĩ năng phân tích chủ đề, nét đặc sắc nghệ thuật. Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng : Giới thiệu – Trích thơ – Phân tích – Tổng hợp…
- Có kĩ năng diễn đạt tốt: Lời văn mạch lạc, trong sáng, gợi cảm.
*Về nội dung:

- Học sinh phân tích được chủ đề và một số nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm.

Bài làm cần đảm bảo các ý sau:

 a/Mở bài: - Giới thiệu tác giả, tác phẩm

- Khái quát vài nét về chủ đề, nét đặc sắc nghệ thuật.
b/ Thân bài:+ Luận điểm 1:chủ đề bài thơ là gì? 

                       Chủ đề : nêu bằng chứng, lí lẽ , lập luận

+ Luận điểm 2: đặc sắc về mặt nghệ thuật. 

-                     - Nét nghệ thuật thứ nhất: bằng chứng, lí lẽ, lập luận

                       - Nét nghệ thuật thứ hai: bằng chứng, lí lẽ, lập luận

                         .....

  Cảm nhận về tác phẩm..

c/ Kết bài : Khẳng định thành  công về chủ đề, nghệ thuật tác phẩm.

Cảm xúc, suy nghĩ/ bài học bản thân......         

TIÊU CHUẨN CHO ĐIỂM:

2. Tiêu chuẩn cho điểm

a/ Mức đầy đủ:

- Đáp ứng tốt các yêu cầu nêu trên (cả nội dung và hình thức). Nội dung sâu sắc, ý tứ phong phú, không mắc lỗi diễn đạt, chính tả…   4,0 điểm.

b/ Mức chưa đầy đủ:

- Đáp ứng khá tốt tất cả các yêu cầu nêu trên cả nội dung và hình thức: Từ 3,0 đến 3,5 điểm.

- Nêu được cảm nhận nhưng lí giải qua loa, sơ sài hoặc chỉ cảm nhận một phương diện của đoạn thơ (thiếu nội dung hoặc thiếu nghệ thuật) => Từ 2,0 đến 2,5 điểm.

- Viết chung chung, mơ hồ hoặc có nội dung chưa phù hợp, nhiều kiến thức không chính xác:  Từ 1,0  1,5 điểm. 

c/  Mức không tính điểm:  Sai trầm trọng về nhận thức.

*  Nếu học sinh làm lạc đề mà bài văn cuốn hút, mạch lạc, hay, giáo viên chấm điểm tối đa  1,0đ.

* Lưu ý:

-  Học sinh có thể trình bày, diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau miễn đáp ứng được yêu cầu của đề. Khi chấm bài, giáo viên cần đánh giá cả hai mặt nội dung và diễn đạt; trân trọng những bài làm có ý tưởng hay, sáng tạo.

- Nếu HS không chia đoạn trong bài làm trừ 1 điểm

- Bài thiếu mở bài hoặc kết bài trừ 0.5 điểm
- Tùy mức độ sai sót của học sinh về hình thức trình bày: chính tả, dùng từ, dấu câu, ngữ pháp, bài dơ bẩn, gạch xóa tùy tiện)... giáo viên có thể trừ từ  0,5 đến tối đa 1,0 điểm. (toàn bài).

2/  Đối với bài làm không đúng yêu cầu của đề:

* Điểm 0:

- HS không làm bài, bỏ giấy trắng hoặc có sai lầm trầm trọng về nhận thức. 

*  Nếu học sinh làm lạc đề mà bài văn cuốn hút, mạch lạc, hay, giáo viên chấm điểm tối đa  1,0đ.

-Hết-

